
SỞ Y TẾ LÂM ĐỒNG 

BỆNH VIỆN NHI 
 

Số:              / BVN-KHTH&ĐD 

V/v mời cung cấp báo giá và hồ 

sơ năng lực thục hiện gói thầu 

Mua sắm trang phục chuyên 

môn của Bệnh viện Nhi tỉnh 

Lâm Đồng năm 2025 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Lâm Đồng, ngày         tháng   05   năm 2025 

 

 

 

Kính gửi: Các công ty, doanh nghiệp 

 

 Để có cơ sở xây dựng giá gói thầu, xem xét, lựa chọn nhà thầu thực hiện 

gói thầu Mua sắm trang phục chuyên môn của Bệnh viện Nhi tỉnh Lâm Đồng 

năm 2025, Bệnh viện Nhi tỉnh Lâm Đồng kính mời các Công ty, Doanh 

nghiệp cung cấp báo giá và hồ sơ năng lực thục hiện gói thầu Mua sắm trang 

phục chuyên môn của Bệnh viện Nhi tỉnh Lâm Đồng năm 2025 với nội dung cụ 

thể như sau: 

 1. Đơn vị yêu cầu: Bệnh viện Nhi tỉnh Lâm Đồng; Địa chỉ: Số 57 Thánh 

Mẫu, Phường 7, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng.  

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá và Hồ 

sơ năng lực:  

- Họ và Tên: Trần Thị Nhung; Chức vụ: Phụ trách Điều dưỡng Bệnh viện; 

Số điện thoại: 0633 565519; Email: dieuduongbvnhi@gmail 

3. Danh mục số lượng hàng hóa: Theo bảng chi tiết đính kèm 

- Bệnh viện Nhi tỉnh Lâm Đồng đề nghị các Công ty, Doanh nghiệp gửi 

bản báo giá và Hồ sơ năng lực có đầy đủ các giấy tờ, tài liệu chứng minh 

năng lực (Tư cách pháp nhân, tình hình tài chính, kinh nghiệm thực hiện các 

hợp đồng tương tự trong vòng 2 năm trở lại đây). 

4. Cách thức tiếp nhận báo giá và Hồ sơ năng lực 

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Điều dưỡng, Bệnh viện Nhi Lâm Đồng; 

Địa chỉ: Số 57 Thánh Mẫu, Phường 7, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng. 

- Nhận qua email: dieuduongbvnhi@gmail.com. 



5. Thời hạn tiếp nhận báo giá và Hồ sơ năng lực: Từ 14 giờ 00 ngày 

20/05/2025 đến 14h00 ngày 30/05/2025. 

6. Thời hạn có hiệu lực của báo giá và Hồ sơ năng lực: Tối thiểu 90 ngày, 

kể từ ngày 30/05/2025. 

Rất mong được sự quan tâm của Quý Công ty, Doanh nghiệp. Bệnh viện 

Nhi tỉnh Lâm Đồng xin trân trọng cảm ơn! 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- BGĐ (để báo cáo); 
- Tổ IT ( website, facebook bv) 

- Lưu: VT, KHTH&ĐD 

GIÁM ĐỐC 
 
 
 
 
 
 

 Nguyễn Văn Thiên 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DANH MỤC HÀNG HÓA 

(Kèm theo Công văn số     / BVN-KHTH&ĐD ngày    tháng  05 năm 2025 của Bệnh viện Nhi tỉnh Lâm Đồng) 

 

STT Tên hàng hòa Quy cách Đặc tính, thông số kỹ thuật 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

1 
Đồng phục hành 

chính nam 

Kiểu dáng: theo  

quy định của Thông 

tư số 45/2015/TT-

BYT ngày 

30/11/2015 của Bộ 

Y tế, trên ngực có 

in logo của bệnh 

viện 

- Chất liệu Áo: vải Bamboo hoặc tương đương - màu trắng  

- Chất liệu vải quần: vải kaki chun hoặc tương đương - tối màu  

- Tiêu chuẩn kỹ thuật vải áo: 

+ Khối lượng vải (g/m²): 158 ± 2 

+ Mật độ vải (sợi/10cm): Dọc 690 ± 2; Ngang 392 ± 2 

+ Định tính và định lượng nguyên liệu (%): Polyester 46 ± 1; 

Spandex 3±1; Visco 51±1. 

- Tiêu chuẩn kỹ thuật vải quần: 

+ Khối lượng vải (g/m²): 288 ± 2 

+ Mật độ vải (sợi/10cm): Dọc 886± 2; Ngang 388 ± 2 

+ Định tính và định lượng nguyên liệu (%): Polyester 92 ± 1; 

Spandex 7% ±1 

Bộ 5 

2 
Đồng phục hành 

chính nữ 

Kiểu dáng: theo  

quy định của Thông 

tư số 45/2015/TT-

- Chất liệu Áo: vải Kate - màu trắng  

- Chất liệu vải quần ( chân váy): vải tuyết mưa - màu đen 
Bộ 14 



BYT ngày 

30/11/2015 của Bộ 

Y tế, trên ngực có 

in logo của bệnh 

viện 

- Tiêu chuẩn kỹ thuật vải áo: 

+ Khối lượng vải (g/m²): 107 ± 1 

+ Mật độ vải (sợi/10cm): Dọc 368 ± 1; Ngang 300 ± 1 

+ Định tính và định lượng nguyên liệu (%): Polyester 80% ± 1; 

Rayon 20% ± 1 

- Tiêu chuẩn kỹ thuật vải quần (chân váy): 

+ Khối lượng vải (g/m²): 239 ± 1 

+ Mật độ vải (sợi/10cm): Dọc 488 ± 1; Ngang 356 ± 1 

+ Định tính và định lượng nguyên liệu (%): Polyester 75% ± 1; 

Rayon 18% ± 1; Spandex 7% ±1 

3 
Đồng phục Dược 

sĩ Nam, Nữ 

Kiểu dáng: theo  

quy định của Thông 

tư số 45/2015/TT-

BYT ngày 

30/11/2015 của Bộ 

Y tế, trên ngực có 

in logo của bệnh 

viện 

- Chất liệu Áo:Kate ford - màu trắng 

- Chất liệu Quần: Vải Kaki- Màu trắng; 

- Nón: theo màu sắc của áo 

- Tiêu chuẩn kỹ thuật của vải áo: 

+ Khối lượng vải (g/m2): 166±2 

+ Mật độ vải (sợi/10cm) Dọc: 300±2, Ngang: 255±2 

+ Định tính định lượng nguyên liệu(%): Polyester:65±1, Rayon: 

35±1 

- Tiêu chuẩn kỹ thuật của vải quần: 

+ Khối lượng vải (g/m2): 254±2 

+ Mật độ vải (sợi/10cm) Dọc: 453±2, Ngang: 332±2 

+ Định tính định lượng nguyên liệu(%): Polyester:74±1, 

Spandex 4±1, 

Rayon: 22±1 

Bộ 8 



4 
Đồng phục Bác 

sĩ nữ 

Kiểu dáng: theo  

quy định của Thông 

tư số 45/2015/TT-

BYT ngày 

30/11/2015 của Bộ 

Y tế, trên ngực có 

in logo của bệnh 

viện 

- Chất liệu Áo:Kate ford - màu trắng 

- Chất liệu Quần: Vải Kaki thun - Màu trắng; 

- Nón: theo màu sắc của áo 

- Tiêu chuẩn kỹ thuật của vải áo: 

+ Khối lượng vải (g/m2): 107±2 

+ Mật độ vải (sợi/10cm) Dọc: 368±2, Ngang: 300±2 

+ Định tính định lượng nguyên liệu(%): Polyester:79±1, Rayon: 

20±1 

- Tiêu chuẩn kỹ thuật của vải quần: 

+ Khối lượng vải (g/m2): 238±2 

+ Mật độ vải (sợi/10cm) Dọc: 456±2, Ngang: 336±2 

+ Định tính định lượng nguyên liệu(%): Polyester:74±1, 

Spandex 4±1, 

Rayon: 22±1 

Bộ 13 

5 
Đồng phục Bác 

sĩ nam 

Kiểu dáng: theo  

quy định của Thông 

tư số 45/2015/TT-

BYT ngày 

30/11/2015 của Bộ 

Y tế, trên ngực có 

in logo của bệnh 

viện 

- Chất liệu Áo: Kate ford - màu trắng 

- Chất liệu Quần: Vải Kaki không thun- Màu trắng; 

- Nón: theo màu sắc của áo 

- Tiêu chuẩn kỹ thuật của vải áo: 

+ Khối lượng vải (g/m2): 107±2 

+ Mật độ vải (sợi/10cm) Dọc: 368±2, Ngang: 300±2 

+ Định tính định lượng nguyên liệu(%): Polyester:79±1, Rayon: 

20±1 

- Tiêu chuẩn kỹ thuật của vải quần: 

+ Khối lượng vải (g/m2): 258±2 

Bộ 9 



+ Mật độ vải (sợi/10cm) Dọc: 484±2, Ngang: 269±2 

+ Định tính định lượng nguyên liệu(%): Polyester:77±1, Cotton 

22±2 

6 
Đồng phục KTV 

Nam - Nữ 

Kiểu dáng: theo  

quy định của Thông 

tư số 45/2015/TT-

BYT ngày 

30/11/2015 của Bộ 

Y tế, trên ngực có 

in logo của bệnh 

viện 

- Chất liệu Áo:Kate ford - màu trắng 

- Chất liệu Quần: Vải Kaki- Màu trắng; 

- Nón: theo màu sắc của áo 

- Tiêu chuẩn kỹ thuật của vải áo: 

+ Khối lượng vải (g/m2): 166±2 

+ Mật độ vải (sợi/10cm) Dọc: 300±2, Ngang: 255±2 

+ Định tính định lượng nguyên liệu(%): Polyester:65±1, Rayon: 

35±1 

- Tiêu chuẩn kỹ thuật của vải quần: 

+ Khối lượng vải (g/m2): 254±2 

+ Mật độ vải (sợi/10cm) Dọc: 453±2, Ngang: 332±2 

+ Định tính định lượng nguyên liệu(%): Polyester:74±1, 

Spandex 4±1, 

Rayon: 22±1 

Bộ 13 

7 

Đồng phục điều 

dưỡng viên, hộ 

sinh viên nam - 

nữ 

Kiểu dáng: theo  

quy định của Thông 

tư số 45/2015/TT-

BYT ngày 

30/11/2015 của Bộ 

Y tế, trên ngực có 

in logo của bệnh 

viện 

- Chất liệu Áo:Kate thun - màu trắng 

- Chất liệu Quần: Vải Kaki- Màu trắng; 

- Nón: theo màu sắc của áo 

- Tiêu chuẩn kỹ thuật của vải Kaki thun: 

+ Khối lượng vải (g/m2): 256±2 

+ Mật độ vải (sợi/10cm) Dọc: 464±2, Ngang: 340±2 

+ Định tính định lượng nguyên liệu(%): Polyester:76±2, Rayon: 

Bộ 30 



22±2, Spandex 2±2 

- Tiêu chuẩn kỹ thuật của vải Kaki: 

+ Khối lượng vải (g/m2): 275±2 

+ Kiểu dệt: Vân chéo 2/2 

+ Mật độ vải (sợi/10cm) Dọc: 456±2, Ngang: 276±2 

+ Định tính định lượng nguyên liệu(%): Polyester:79±2, Rayon: 

21±2 

8 
Đồng phục hồi 

sức SCRUBS 

Kiểu dáng: theo  

quy định của Thông 

tư số 45/2015/TT-

BYT ngày 

30/11/2015 của Bộ 

Y tế, trên ngực có 

in logo của bệnh 

viện 

- Chất liệu áo, quần: Kate ford - màu xanh cổ vịt: 7 bộ, màu 

hồng phấn: 8 bộ 

- Nón: Theo màu sắc của áo 

- Tiêu chuẩn kỹ thuật của vải: 

+ Khối lượng vải (g/m2): 163±2 

+ Mật độ vải (sợi/10cm) Dọc: 275±2 

Ngang: 287±2 

+ Định tính và định lượng nguyên liệu (%): Polyester: 65±1 

Cotton: 35±1 

Bộ 15 

9 

Đồng phục NV 

lái xe, KTV thiết 

bị y tế 

Kiểu dáng: theo  

quy định của Thông 

tư số 45/2015/TT-

BYT ngày 

30/11/2015 của Bộ 

Y tế, trên ngực có 

in logo của bệnh 

viện 

- Chất liệu Áo: Kate ford - màu xanh đen 

- Chất liệu quần: Kaki màu xanh đen 

- Nón: theo màu sắc của áo 

- Tiêu chuẩn kỹ thuật của vải áo: 

+ Khối lượng vải (g/m2): 175±2 

+ Mật độ vải (sợi/10cm): Dọc: 256±2, Ngang: 265±2 

+ Định tính và định lượng (%): Polyester 65±2, Cotton 35±2; 

- Tiêu chuẩn kỹ thuật vải quần: 

+ Khối lượng vải (g/m2): 254±2 

Bộ 3 



+ Mật độ vải (sợi/10cm): Dọc: 2453±2, Ngang: 332±2 

+ Định tính và định lượng (%): Polyester 74±2, Spandex: 4±1, 

Rayon 22±1 

10 Đồng phục hộ lý 

Kiểu dáng: theo  

quy định của Thông 

tư số 45/2015/TT-

BYT ngày 

30/11/2015 của Bộ 

Y tế, trên ngực có 

in logo của bệnh 

viện 

- Chất liệu Áo, Quần: Kate ford - màu xanh hòa bình 

- Nón: Theo màu sắc của áo 

- Tiêu chuẩn kỹ thuật của vải: 

+ Khối lượng vải (g/m2): 175±2 

+ Mật độ vải (sợi/10cm): Dọc: 296±2, Ngang: 268±2 

+ Định tính và định lượng (%): Polyester 64±1, Rayon 36±1; 

Bộ 10 

11 
Đồng phục nhân 

viên bảo vệ 

Kiểu dáng: theo  

quy định của Thông 

tư số 45/2015/TT-

BYT ngày 

30/11/2015 của Bộ 

Y tế, trên ngực có 

in logo của bệnh 

viện 

- Chất liệu Áo: Kate ford - màu xanh hòa bình nhạt 

- Chất liệu quần: Kaki màu xanh đen 

- Nón kiểu kê pi theo màu sắc của áo. 

- Tiêu chuẩn kỹ thuật của vải áo: 

+ Khối lượng vải (g/m2): 175±2 

+ Mật độ vải (sợi/10cm): Dọc: 256±2, Ngang: 265±2 

+ Định tính và định lượng (%): Polyester 65±2, Cotton 35±2; 

- Tiêu chuẩn kỹ thuật vải quần: 

+ Khối lượng vải (g/m2): 254±2 

+ Mật độ vải (sợi/10cm): Dọc: 2453±2, Ngang: 332±2 

+ Định tính và định lượng (%): Polyester 74±2, Spandex: 4±1, 

Rayon 22±1 

Bộ 1 
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